	EXCEL
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tháng:
	9
	
	
	

	LOẠI
SD
	CHỈ SỐ
ĐẦU
	CHỈ SỐ
CUỐI
	HỆ SỐ
	THÀNH
TIỀN
	PHỤ
TRỘI
	CỘNG
	

	KD
	400
	1500
	 
	 
	 
	 
	

	NN
	58
	400
	 
	 
	 
	 
	

	CN
	150
	700
	 
	 
	 
	 
	

	TT
	90
	150
	 
	 
	 
	 
	

	KD
	34
	87
	 
	 
	 
	 
	

	NN
	50
	90
	 
	 
	 
	 
	

	2) Cột Hệ số được tính như sau:
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nếu Loại SD là "KD" thì Hệ số = 3
	 
	 
	 

	 
	- Nếu Loại SD là "NN" thì Hệ số = 5
	 
	 
	 

	 
	- Nếu Loại SD là "TT" thì Hệ số = 4
	 
	 
	 

	 
	- Nếu Loại SD là "CN" thì Hệ số = 2
	 
	 
	 

	3) Thành tiền = (Chỉ số cuối - Chỉ số đầu) * Hệ số *550.
	 
	 

	4) Tính Phụ trội như sau:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Phụ trội = 0 nếu (Chỉ số cuối - Chỉ số đầu) < 50
	 
	 

	 
	- Phụ trội = Thành tiền * 35% nếu 50 <= (Chỉ số cuối - Chỉ số đầu) <= 100

	 
	- Phụ trội = Thành tiền * 100% nếu (Chỉ số cuối - Chỉ số đầu) > 100
	 

	5) Cộng = Phụ trội + Thành tiền.
	 
	 
	 
	 

	6) Sắp xếp bảng tính giảm dần theo cột Cộng.
	 
	 
	 

	7) Tháng: Dùng hàm lấy ra tháng, năm hiện tại.
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	BẢNG THEO DÕI NHẬP XUẤT HÀNG
	

	Mã
hàng
	Nhập
	Xuất
	Đơn giá
	Tiền
	Thuế
	

	A001Y
	1000
	 
	 
	 
	 
	

	B012N
	2500
	 
	 
	 
	 
	

	B003Y
	4582
	 
	 
	 
	 
	

	A011N
	1400
	 
	 
	 
	 
	

	B054Y
	1650
	 
	 
	 
	 
	

	Yêu cầu tính toán:
	 
	 
	 
	 
	 

	2) Tính cột Xuất như sau:
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là A thì Xuất = 60% * Nhập
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là B thì Xuất = 70% * Nhập
	 

	3) Tính Đơn giá như sau:
    + Nếu Mã hàng có ký tự cuối là Y thì Đơn giá = 110000
    + Nếu Mã hàng có ký tự cuối là N thì Đơn giá = 135000
	 

	4) Tính cột Tiền = Xuất * Đơn giá.
	 
	 
	 

	5) Cột Thuế được tính như sau:
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là A và ký tự cuối là Y thì Thuế = 8% của Tiền
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là A và ký tự cuối là N thì Thuế = 11% của Tiền
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là B và ký tự cuối là Y thì Thuế = 17% của Tiền
    + Nếu Mã hàng có ký tự đầu là B và ký tự cuối là N thì Thuế = 22% của Tiền.
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